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1. Giới thiệu

Thích ứng là một thành phần quan trọng của đánh

giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và đánh giá tổn

thương, và là một trong những lựa chọn chính sách

để ứng phó với tác động biến đổi khí hậu (Smith &

Lenhart, 1996). Nông nghiệp vốn đã nhạy cảm với
điều kiện khí hậu, và là một trong những lĩnh vực dễ
bị tổn thương nhất trước những rủi ro và tác động
của biến đổi khí hậu toàn cầu (Reilly, 1995). Mặc dù
thích ứng thường được xem như là một phản ứng
chính sách của chính phủ trong nông nghiệp, thích
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Abstract:

The agriculture in the Mekong River Delta is badly affected by climate change, and as a matter
of fact, different measures have fundamentally been taken by local farmers to successfully adapt
to the incident. Using stepwised multiple regression analysis along with cross-sectional data,
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the findings, is both positively and negatively affected by the measures, implying that in the com-
ing years structural and non-structural measures at low costs are recommended to be proceed-
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ứng cũng liên quan đến việc ra quyết định của các
nhà sản xuất nông nghiệp và nông hộ (Adger &
Kelly, 1999). 

Biến đổi khí hậu đang đe dọa nghiêm trọng đến
phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). Biến đổi khí hậu làm thu hẹp diện
tích đất nông nghiệp; tác động lớn đến sinh trưởng,
năng suất cây trồng, thời vụ gieo trồng,… Trên thực
tế, nông dân Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
đang thực hiện nhiều biện pháp thích ứng với biến
đổi khí hậu. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là
nhằm tìm hiểu các biện pháp thích ứng chính được
nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long áp dụng
đã ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập nông
nghiệp. Việc đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp
thích ứng rất quan trọng để đề xuất chính sách nhằm
hỗ trợ nông dân thích ứng hiệu quả trong tương lai.
Nội dung bài viết tập trung vào: (1) tổng quan
nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu, (2) xác
định ảnh hưởng của các biện pháp thích ứng biến
đổi khí hậu đến thu nhập hộ nông dân, và (3) gợi ý
chính sách.

2. Tổng quan nghiên cứu và phương pháp
nghiên cứu

2.1. Tổng quan nghiên cứu

Các lựa chọn thích ứng quan trọng trong ngành
nông nghiệp bao gồm: đa dạng hóa cây trồng và hệ
thống canh tác cây trồng - vật nuôi hỗn hợp; sử dụng
giống cây trồng khác nhau, thay đổi lịch trồng và
thu hoạch; và trồng xen kẽ giống chịu hạn tốt năng
suất thấp với giống chịu hạn tốt có năng suất cao
(Bradshaw & cộng sự, 2004). Thích ứng nông
nghiệp bao gồm hai loại điều chỉnh trong các hệ
thống sản xuất. Thứ nhất là đa dạng hóa các hoạt
động sản xuất chịu hạn hoặc kháng nhiệt độ cũng
như các hoạt động sử dụng hiệu quả và tận dụng lợi
thế đầy đủ về nước và nhiệt độ. Đa dạng hóa cây
trồng nhằm đề phòng rủi ro chống lại biến động về
lượng mưa bởi vì cây trồng khác nhau chịu các tác
động khác nhau của các sự kiện khí hậu (Orindi &
Eriksen, 2005). Chiến lược thứ hai tập trung vào
quản lý cây trồng hướng tới việc đảm bảo rằng giai
đoạn sinh trưởng không trùng với điều kiện khí hậu
rất khắc nghiệt như hạn hán giữa mùa. Biện pháp
quản lý cây trồng có thể được sử dụng bao gồm thay
đổi thời gian của thời kỳ sinh trưởng và thay đổi lịch
trồng và thu hoạch (Orindi & Eriksen, 2005). Sử

dụng thủy lợi để nâng cao năng suất nông nghiệp
thông qua bổ sung nước mưa trong mùa khô và kéo
dài mùa sinh trưởng (Orindi & Eriksen, 2005). 

Di Falco & cộng sự (2012) thực hiện phân tích
thực nghiệm về ảnh hưởng của các biện pháp thích
ứng biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp Ethiopia.
Kết quả cho thấy những nông dân áp dụng các chiến
lược thích ứng biến đổi khí hậu có sản lượng lương
thực cao hơn và doanh thu thuần cao hơn so với
những người không áp dụng. Nếu hộ nông dân thực
hiện các biện pháp thích ứng họ sẽ có thể sản xuất
nhiều sản phẩm hơn và có được doanh thu cao hơn
trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Kết quả này cũng
phù hợp với lý thuyết cho rằng thích ứng biến đổi
khí hậu một phần bù đắp những tác động của biến
đổi khí hậu đối với sản xuất lương thực, và loại trừ
thích ứng biến đổi khí hậu trong các phân tích sẽ
phóng đại các tác động của biến đổi khí hậu đối với
sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, các nghiên cứu ở trên đã giải quyết
một số khía cạnh ảnh hưởng của thích ứng biến đổi
khí hậu đến thu nhập hộ nông dân. Tuy nhiên, cho
đến nay, chưa có nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của
thích ứng biến đổi khí hậu đến thu nhập nông
nghiệp của hộ nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu
Long.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu lựa chọn mô hình hồi quy đa biến để
đánh giá ảnh hưởng của thích ứng biến đổi khí hậu
đến thu nhập hàng năm từ nông nghiệp của hộ nông
dân Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình xuất phát
từ tiếp cập ứng dụng công nghệ trong khuôn khổ lý
thuyết Ricardo (Mendelsohn, 1998) áp dụng cho dữ
liệu chéo.

Ln (Yi) = α + βCLIMATEi+ χMETEj+ ΣδZi + εI                (1)

Trong đó: 

Biến phụ thuộc (Yi): Thu nhập của hộ nông dân
(i) từ nông nghiệp (ngàn VNĐ), dạng log.

Biến độc lập bao gồm:

BĐKH (CLIMATEi): Là véc tơ ở cấp hộ nông
dân (i), bao gồm: (1) các biện pháp thích ứng biến
đổi khí hậu (19 biện pháp thích ứng khác nhau), và
(2) biến tương tác giữa biến số biện pháp thích ứng
biến đổi khí hậu ở (1) với biến số thời gian thực hiện
các biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu (tính theo
năm, trong vòng 5 năm tính đến thời điểm điều tra). 
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Thời tiết (METEj): Là véc tơ bao gồm các đặc
điểm thời tiết trong vùng nghiên cứu ở cấp độ tỉnh
(j), bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng, độ
ẩm của không khí và dạng bình phương của các biến
số này. Việc sử dụng các biến số này và dạng bình
phương của chúng dựa trên các nghiên cứu của
Turpie & Visser (2012), Mirzabaev (2013), Di Falco
& cộng sự (2012), Wang & cộng sự (2009), và
Kabubo-Mariara & Karanja (2007) nhằm xác định
mối quan hệ phi tuyến giữa các biến số đặc điểm
thời tiết trong vùng với thu nhập của nông hộ. 

Đặc điểm hộ nông dân (Zi): Là véc tơ ở cấp hộ
nông dân (i) bao gồm: (1) Đặc điểm chủ hộ: giới
tính của chủ hộ, tuổi của chủ hộ (theo Di Falco &
cộng sự, 2012), trình độ học vấn của chủ hộ (theo
Wang & cộng sự, 2009; Di Falco & cộng sự, 2012);
(2) Đặc điểm nhân khẩu hộ nông dân: quy mô hộ, tỷ
lệ nữ, tỷ lệ phụ thuộc (theo Di Falco & cộng sự,
2012); (3) Đặc điểm kinh tế- xã hội của hộ nông
dân: tỷ lệ nhân khẩu trong độ tuổi lao động làm
nông nghiệp (theo Di Falco & cộng sự, 2012); và e
là sai số ngẫu nhiên của mô hình.

Nghiên cứu thực hiện ước lượng mô hình (1)
bằng phương pháp OLS với thủ tục stepwise theo
các mô hình sau: Mô hình cơ bản (1a) trong đó biến
BĐKH (CLIMATE) bao gồm các biện pháp thích
ứng biến đổi khí hậu (19 biện pháp thích ứng khác
nhau), và Mô hình mở rộng (1b) trong đó biến
BĐKH (CLIMATE) bao gồm (1) các biện pháp
thích ứng biến đổi khí hậu (19 biện pháp thích ứng
khác nhau) như trong mô hình cơ bản (1a), và (2)
biến tương tác giữa biến số biện pháp thích ứng biến
đổi khí hậu ở (1) với biến số thời gian thực hiện các

biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu (tính theo năm)
để phân tích ảnh hưởng của yếu tố thời gian thực
hiện biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu đến thu
nhập nông hộ. 

Dữ liệu sử dụng là mẫu 330 hộ nông dân vùng
Đồng bằng sông Cửu Long được lựa chọn theo
phương pháp ngẫu nhiên theo vùng (cụm) tại 6 tỉnh
nằm trong năm tiểu vùng sinh thái: mỗi tỉnh chọn
ngẫu nhiên một huyện, một huyện chọn ngẫu nhiên
một xã và mỗi xã chọn ngẫu nhiên 55 hộ để điều tra.
Cụ thể: (i) Vùng phù sa ven và giữa sông Tiền - sông
Hậu chọn 2 tỉnh/ thành phố An Giang, Cần Thơ; (ii)
Vùng Tứ Giác Long Xuyên chọn tỉnh Kiên Giang;
(iii) Vùng Đồng Tháp Mười chọn tỉnh Long An; (iv)
Vùng đồng bằng ven biển chọn tỉnh Bến Tre; và (v)
Vùng Bán đảo Cà Mau chọn tỉnh Sóc Trăng.

3. Kết quả phân tích và thảo luận

3.1. Khát quát về đặc điểm hộ theo kết quả điều tra

Bảng 1 trình bày thống kê tóm tắt về tuổi, số năm
đi học của chủ hộ nông dân, tỷ lệ phụ thuộc, tỷ lệ
phụ nữ, tỷ lệ thành viên hộ tham gia hoạt động nông
nghiệp và quy mô hộ nông dân thu được từ Điều tra
thích ứng biến đổi khí hậu (2014). Kết quả sau khi
giữ lại hộ có thu nhập dương có 242 quan sát, và sau
khi loại 03 quan sát dị biệt còn 239 quan sát. Nhìn
chung, tuổi của các chủ hộ bình quân khoảng 53
tuổi, tuổi thấp nhất là 30 tuổi, tuổi cao nhất là 87
tuổi. Số năm đi học của chủ hộ bình quân khoảng
6,11 năm. Tỷ lệ phụ thuộc của hộ khoảng 19%. Tỷ
lệ phụ nữ của hộ khoảng 50%. Quy mô hộ bình quân
4 người.

Ngoài ra, kết quả Điều tra thích ứng biến đổi khí
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hậu (2014) còn cho thấy tỷ lệ chủ hộ là nam chiếm

gần 90%, tỷ lệ chủ hộ kết hôn cũng gần 90%.

3.2. Các hoạt động tạo thu nhập nông nghiệp
của hộ nông dân theo Điều tra thích ứng biến đổi
khí hậu (2014)

Thu nhập nông nghiệp được hình thành bốn

nguồn: thu nhập từ trồng trọt (giá trị doanh thu còn

lại sau khi trừ chi phí sản xuất), thu nhập từ chăn

nuôi (giá trị doanh thu còn lại sau khi trừ chi phí sản

xuất), thu nhập từ thủy sản (giá trị doanh thu còn lại

sau khi trừ chi phí sản xuất) và thu nhập khác từ

nông nghiệp. Bảng 2 trình bày cụ thể các nguồn thu

nhập nông nghiệp này theo giới tính của chủ hộ, và

tỉnh.

Thu nhập bình quân của các hộ năm khoảng 76

triệu đồng, trong đó phần lớn thu nhập đến từ hoạt

động trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Có sự khác biệt

giữa các tỉnh điều tra về nguồn thu nhập. Trong khi

Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ và Long An có

nguồn thu nhập chủ yếu từ trồng trọt thì Cà Mau,

Bến Tre có nguồn thu nhập chủ yếu từ thủy sản.

Nhìn chung, hộ gia đình có chủ hộ là nam có thu

nhập cao hơn hộ gia đình có chủ hộ là nữ. Tuy

nhiên, trong trồng trọt, hộ gia đình có chủ hộ là nữ

có thu nhập cao hơn hộ gia đình có chủ hộ là nam.

3.3. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu theo Điều
tra thích ứng biến đổi khí hậu (2014)

Bảng 3 trình bày tình hình nhận thức về ảnh

hưởng của biến đổi khí hậu theo đánh giá của hộ

nông dân. Theo đó, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến

trồng trọt được 65% hộ nông dân ghi nhận; biến đổi

khí hậu ảnh hưởng đến chăn nuôi được 4% hộ nông

dân cảm nhận, và biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến

thủy sản được khoảng 22% hộ nông dân cảm nhận.

Bảng 3: Tình hình biến đổi khí hậu theo ghi nhận của hộ nông dân Đồng bằng Sông Cửu Long, 2014
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Phân theo hình thức cụ thể, biến đổi khí hậu thể
hiện qua bão được khoảng 14% hộ nông dân ghi
nhận, biến đổi khí hậu thể hiện qua hạn hán được
khoảng 22% hộ nông dân ghi nhận, biến đổi khí hậu
thể hiện qua ngập lụt được khoảng 19% hộ nông dân
ghi nhận, biến đổi khí hậu thể hiện qua nắng nóng
được khoảng 25% hộ nông dân ghi nhận, biến đổi
khí hậu thể hiện qua mưa sái mùa được khoảng 23%
hộ nông dân ghi nhận, biến đổi khí hậu thể hiện qua
ngập mặn được khoảng 4% hộ nông dân ghi nhận,
biến đổi khí hậu thể hiện qua sạt lở được khoảng 1%
hộ nông dân ghi nhận, biến đổi khí hậu thể hiện qua
sâu bệnh được khoảng 70% hộ nông dân ghi nhận,
biến đổi khí hậu thể hiện qua thiếu nước được
khoảng 8% hộ nông dân ghi nhận.

Kết quả Điều tra thích ứng biến đổi khí hậu
(2014) cho thấy các hình thức thích ứng biến đổi khí
hậu hộ nông dân thực hiện trong Bảng 4. Năm hình
thức thích ứng thường được các hộ nông dân xác
nhận nhất là “Làm/sửa kênh mương” (58%), “Thay
đổi giống cây, con” (53%), “Thay đổi loại thuốc trừ

sâu/thuốc thú y” (43%), “Thay đổi số lượng giống
cây/con” (31%), và “Thay đổi loại phân bón/loại
thuốc” (29%), trong khi năm hình thức kém thường
xuyên hơn bao gồm: “Kết hợp nông nghiệp với
trồng rừng phòng hộ” (2%), “Mua bảo hiểm nông
nghiệp” (4), “Che phủ nylon” (6), và “Các biện
pháp khác”. Bảng 4 cho biết năm hình thức thích
ứng có tỷ lệ thực hiện cao nhất là: “Làm/Sửa kênh
mương” (45%), “Thay đổi giống cây, con” (39%),
“Thay đổi loại thuốc trừ sâu/thuốc thú y” (30%),
“Thay đổi loại phân bón/loại thuốc” (16%), và
“Thay đổi cách chăm sóc cây trồng” (14%). Hai
hình thức thích ứng hầu như không thực hiện trên
thực tế gồm: “Mua bảo hiểm nông nghiệp”, và “Kết
hợp nông nghiệp với trồng rừng phòng hộ”.

3.4. Kết quả phân tích và thảo luận ảnh hưởng
của biện pháp thích ứng đến thu nhập của hộ
nông dân Đồng bằng sông Cửu Long theo Điều
tra thích ứng biến đổi khí hậu (2014)

Nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của các biện pháp
thích ứng biến đổi khí hậu đến thu nhập nông hộ
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thông qua hai mô hình: (1) Mô hình cơ bản (1a) và
(2) Mô hình mở rộng. Mỗi mô hình được xem xét
với hai dạng cụ thể: Mô hình với biến phụ thuộc là
thu nhập nông nghiệp (Mô hình 1A1 và Mô hình
1B1), và mô hình với biến phụ thuộc là thu nhập từ
trồng trọt (Mô hình 1A2 và Mô hình 1B2). Mục
đích của việc xây dựng các mô hình này nhằm đánh
giá đầy đủ ảnh hưởng của các dạng thích ứng biến
đổi khí hậu đối với các dạng thu nhập từ nông
nghiệp. Dữ liệu điều tra sau khi giữ lại những hộ có
thu nhập nông nghiệp dương gồm 242 quan sát, và
sau khi loại 03 quan sát dị biệt và 01 quan sát có giá
trị missing còn 238 quan sát. Kết quả hồi quy bằng
phương pháp OLS đối với tất cả các mô hình được
trình bày trong Bảng 5. Việc ước lượng được thực
hiện bằng thủ tục stepwise với mức ý nghĩa thống kê
loại bỏ biến số là 10%.

Trong quá trình phân tích hồi quy, vấn đề đa cộng
tuyến và phương sai phần dư không đổi đều được
kiểm tra. Kết quả kiểm định cho thấy không tồn tại
hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo trong các kết
quả hồi quy cuối cùng của các mô hình (các giá trị
VIF đều nhỏ hơn 10). Bên cạnh đó, không có bằng
chứng cho thấy tồn tại hiện tượng phương sai phần
dư thay đổi (kiểm định Breusch-Pagan). Kết quả
tính toán chỉ số AIC và kiểm định LR cho thấy Mô
hình mở rộng (1b) có chỉ số AIC nhỏ hơn Mô hình
cơ bản (1a) và giá trị kiểm định LR lớn hơn so với
Mô hình cơ bản (1a). Điều này chứng tỏ mô hình
mở rộng ưu việt hơn mô hình cơ bản, khẳng định
việc thêm biến trong Mô hình (1b) là phù hợp.

Trong Mô hình 1A1, 1A2, 1B1, và 1B2, biến số
số giờ nắng lớn nhất trong tháng bình phương có
ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập nông nghiệp của
hộ nông dân ở mức ý nghĩa thống kê 1% (dạng bậc
một của biến số số giờ nắng lớn nhất trong tháng bị
loại khỏi mô hình hồi quy ở bước ước lượng đầu
tiên do gây ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo).
Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khá nhỏ. Kết quả này
giống với kết quả của Mirzabaev (2013), Turpie &
Visser (2012), Di Falco & cộng sự (2012), Wang &
cộng sự (2009), và Kabubo-Mariara & Karanja
(2007), cho thấy biến số nhiệt độ bình phương có
tương quan nghịch chiều với thu nhập nông nghiệp.
Kết quả này cũng giống với kết quả nghiên cứu của
Nguyen Huu Dung & Le Thi Diem Phuc (2012) với
528 hộ nông dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long cho
thấy quan hệ nghịch chiều của nhiệt độ và thu nhập

thuần của nông hộ. Biến số lượng mưa lớn nhất
trong tháng bình phương (trong các Mô hình 1A1,
1A2, 1B1, và 1B2), biến số độ ẩm không khí lớn
nhất trong tháng bình phương (trong Mô hình 1A1)
có ảnh hưởng thuận chiều đến thu nhập trồng trọt
của hộ nông dân ở mức ý nghĩa thống kê 1% (hoặc
5%) (dạng bậc một của biến số lượng mưa lớn nhất
trong tháng, biến số độ ẩm không khí lớn nhất trong
tháng bị loại khỏi mô hình hồi quy ở bước ước
lượng đầu tiên do gây ra hiện tượng đa cộng tuyến
hoàn hảo). Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các
biến số này khá nhỏ. 

Trong mô hình 1A1, biện pháp “Làm/sửa kênh
mương” có quan hệ thuận chiều với thu nhập nông
nghiệp của hộ nông dân, với mức ý nghĩa thống kê
10%, biện pháp “Thay đổi cách chăm sóc cây trồng”
có quan hệ thuận chiều với thu nhập nông nghiệp
của hộ nông dân, với mức ý nghĩa thống kê 5%.
Trong mô hình 1A2, biện pháp “Làm/sửa kênh
mương” có quan hệ thuận chiều với thu nhập từ
trồng trọt của hộ nông dân, với mức ý nghĩa thống
kê 10%. Những biện pháp này là những biện pháp
có thể được thực hiện nhanh chóng và kịp thời mỗi
khi người nông dân phát hiện những dấu hiệu của
biến đổi khí hậu, hoặc khi biến đổi khí hậu xảy ra. 

Tuy nhiên, các biện pháp như “Thay đổi lịch tưới
tiêu”, “Thay đổi cơ cấu cây trồng” (Mô hình 1A1 và
Mô hình 1A2), “Thay đổi mùa vụ” (Mô hình 1A2)
có mối quan hệ nghịch chiều với thu nhập nông
nghiệp của nông hộ tại mức ý nghĩa thống kê 5% và
10%, một cách tương ứng.

Trong mô hình mở rộng 1B1, biện pháp Làm/sửa
kênh mương”, “Thay đổi cách chăm sóc cây trồng”
vẫn chứng tỏ quan hệ thuận chiều với thu nhập nông
nghiệp của hộ nông, với mức ý nghĩa thống kê 5%,
và biện pháp “Thay đổi lịch tưới tiêu” có mối quan
hệ nghịch chiều với thu nhập nông nghiệp của nông
hộ tại mức ý nghĩa thống kê 5%. Điều này nhất quán
với Mô hình 1A1. Ngoài ra, mô hình mở rộng 1B1
còn cho thấy biện pháp “Thay đổi loại thuốc trừ
sâu/thuốc thú y”, và “Thay đổi số lượng giống
cây/con” mối quan hệ nghịch chiều với thu nhập
nông nghiệp của nông hộ tại mức ý nghĩa thống kê
5% và 10%, một cách tương ứng. Kết quả hồi quy
của biến tương tác giữa thời gian thực hiện các biện
pháp và các biện pháp “Làm/sửa kênh mương”,
“Thay đổi loại thuốc trừ sâu/thuốc thú y” chứng tỏ



42Số 221 tháng 11/2015

quan hệ thuận chiều với thu nhập nông nghiệp của
hộ nông dân theo thời gian, với mức ý nghĩa thống
kê 5%, chứng tỏ ảnh hưởng tích cực dài hạn của các
biện pháp này trong thích ứng biến đổi khí hậu. Tuy
nhiên, kết quả biến tương tác giữa thời gian thực
hiện biện pháp và biện pháp “Thay đổi mùa vụ”
chứng tỏ quan hệ nghịch chiều với thu nhập nông
nghiệp của hộ nông dân theo thời gian, với mức ý
nghĩa thống kê 1%. Điều này có thể do ảnh hưởng
liên tục và kéo dài của biến đổi khí hậu.

Trong mô hình mở rộng 1B2, biện pháp Làm/sửa
kênh mương” vẫn chứng tỏ quan hệ thuận chiều với
thu nhập trồng trọt của hộ nông dân, với mức ý
nghĩa thống kê 10%, và biện pháp “Thay đổi lịch
tưới tiêu” có mối quan hệ nghịch chiều với thu nhập
nông nghiệp của nông hộ tại mức ý nghĩa thống kê
5%. Điều này nhất quán với Mô hình 1B1. Ngoài ra,
mô hình mở rộng 1B2 còn cho thấy biện pháp
“Thay đổi loại thuốc trừ sâu/thuốc thú y” mối quan
hệ nghịch chiều với thu nhập trồng trọt của nông hộ
tại mức ý nghĩa thống kê 1. Kết quả hồi quy của
biến tương tác giữa thời gian thực hiện các biện
pháp và các biện pháp “Thay đổi cách chăm sóc cây
trồng”, “Thay đổi loại thuốc trừ sâu/thuốc thú y”
chứng tỏ quan hệ thuận chiều với thu nhập trồng trọt
của hộ nông dân theo thời gian, với mức ý nghĩa
thống kê 10%, chứng tỏ ảnh hưởng tích cực dài hạn
của các biện pháp này trong thích ứng biến đổi khí
hậu. Tuy nhiên, kết quả biến tương tác giữa thời
gian thực hiện biện pháp và các biện pháp “Thay đổi
cơ cấu cây trồng” và “Thay đổi mùa vụ” vẫn chứng
tỏ quan hệ nghịch chiều với thu nhập trồng trọt của
hộ nông dân theo thời gian, với mức ý nghĩa thống
kê 5% và 1% tương ứng. Điều này có thể do ảnh
hưởng liên tục và kéo dài của biến đổi khí hậu.

4. Kết luận và gợi ý chính sách

4.1. Kết luận

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các biện
pháp thích ứng biến đổi khí hậu đến thu nhập nông
nghiệp của nông hộ Đồng bằng Sông Cửu Long
thông qua việc sử dụng số liệu Điều tra thích ứng
biến đổi khí hậu (2014) về 330 hộ nông dân. Kết quả
phân tích cho thấy các biện pháp thích ứng biến đổi
khí hậu ảnh hưởng vừa tích cực lẫn tiêu cực đến thu
nhập nông nghiệp, tùy thuộc biện pháp thích ứng và
thời gian thực hiện thích ứng. 

4.2. Gợi ý chính sách

Đối với chính quyền địa phương các tỉnh vùng
Đồng bằng Sông Cửu Long, cần (1) tuyên truyền
phổ biến sâu rộng cho người dân, các nhà quản lý
địa phương về tác động của biến đổi khí hậu đối với
nông nghiệp, các biện pháp thích ứng biến đổi khí
hậu để nông dân có thể tự giác, chủ động phòng
chống những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí
hậu; (2) do nhiều biện pháp phi công trình chứng tỏ
mối quan hệ nghịch chiều với thu nhập nông nghiệp
của hộ nông dân, cần tìm kiếm những cơ chế hiệu
quả hơn để hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi
khí hậu như bảo hiểm nông nghiệp, hoặc nghiên cứu
việc xây dựng các công trình kiên cố thích ứng với
biến đổi khí hậu như làm đê bao, xây dựng kênh
mương; và (3) triển khai quản lý tài nguyên thủy sản
dựa vào cộng đồng để tăng cường nguồn lợi thủy
sản.

Đối với các hộ nông dân vùng Đồng bằng Sông
Cửu Long, cần (1) chủ động nắm bắt các kiến thức
về biến đổi khí hậu, ứng phó biến đổi khí hậu, các
thông tin về thay đổi thời tiết, khí hậu thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, bạn bè, hàng xóm,
chính quyền các cấp; (2) chủ động liên kết với các
hộ nông dân khác trong khu vực nhằm chia sẻ thông
tin, nỗ lực thực hiện các biện pháp ứng phó biến đổi
khí hậu; (3) chủ động thực hiện các biện pháp công
trình như, “Làm/sửa kênh mương” và biện pháp phi
công trình với chi phí thấp như “Thay đổi cách
chăm sóc cây trồng” bởi những biện pháp này
chứng tỏ quan hệ thuận chiều với thu nhập nông
nghiệp của hộ nông dân; (4) xem xét dừng việc nuôi
trồng, hoặc giảm quy mô nuôi trồng để tránh tổn
thất trước những diễn biến bất thường của biến đổi
khí hậu, và (5) kết quả phân tích định lượng cho
thấy việc thực hiện các biện pháp thích ứng biến đổi
khí hậu như “Thay đổi lịch tưới tiêu”, “Thay đổi cơ
cấu cây trồng”, “Thay đổi mùa vụ”, “Thay đổi loại
thuốc trừ sâu/thuốc thú y”, và “Thay đổi số lượng
giống cây/con” chưa đem lại hiệu quả tích cực đối
với thu nhập nông hộ, do đó cần rà soát xem cách
thức thực hiện các biện pháp này các đã đúng quy
trình và hợp lý chưa để có hướng xử lý phù hợp như
thực hiện đúng quy trình (nếu chưa đúng quy trình),
hoặc có thể phải dừng thực hiện các biện pháp này
(nếu đúng quy trình).r
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